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HOẠT 

ĐỘNG 
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

Đón Trẻ, Thể 

Dục Sáng 

- Thói quen chào hỏi, cám ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn 

- Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh cơ thể của trẻ. 

- Nhắc nhở trẻ chào cô giáo, ba mẹ khi tới lớp, nhận đồ vật bằng 2 tay. 

- Trẻ biết cất đồ dùng gọn gàng, đúng nơi quy định 

- Nhắc nhở trẻ biết để cặp ngay ngắn vào học tủ của mình 

- Tập các bài tập phát triển nhóm cơ và hô hấp. 

- Tập tăng cường vận động cho trẻ dư cân- béo phì 

(MT 1, MT 2, MT 183) 

Trò chuyện 

sáng 

- Trò chuyện về môi trường lớp, làm gì để lớp sạch đẹp 

- Biết nhắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ môi trường (không xả 

rác bừa bãi, bẻ cành, hái hoa...). 

- Lợi ích của vệ sinh môi trường đối với sức khoẻ con người: xem 

phim, trò chuyện về vệ sinh môi trường, thực hiện bỏ rác đúng nơi 

quy định, lau đồ chơi…. 

(MT 60) 

- Chăm chú lắng nghe người khác và đáp lại 

bằng cử chỉ, nét mặt, ánh mắt phù hợp 

- Giáo dục trẻ chăm ngoan để xứng đáng là 

cháu ngoan Bác Hồ. 

- Giáo dục trẻ biết yêu quý cảnh đẹp quê 

hương, đất nước; biết giữ gìn trật tự khi đến 

nơi tham quan, giữ gìn môi trường xung 

quanh, sạch và đẹp 



- Trẻ biết chữ viết có thể đọc thay cho lời nói. 

(MT 110, MT 190) 

Học 

Những điều cần làm 

khi bị ốm 

(MT 34) 

Ném trúng đích 

đứng ( cao 1,5m x xa 

2m) 

(MT 5) 

 

Biết chú ý, lắng 

nghe khi người 

khác nói 

 

(MT 175, MT 190) 

 

Kể chuyện " niềm vui 

bất ngờ " 

(MT 114, MT 219) 

Đọc thơ "ảnh bác" 

(MT 116) 

 

Nghe hát : “ đêm qua em 

mơ gặp bác hồ”, “ trọn 

niềm kính yêu” 

(MT 201) 

 

Ý nghĩa ngày 

sinh nhật bác 

19/5 

(MT 96) 

 

Chơi Ngoài 

trời 

Quan sát: Quan sát 1 số loại cây trong vườn trường, quan sát con kì nhông, hiện tượng bong bóng tự thổi 

TCVĐ: chạy theo bóng, cướp cờ, nhảy lò cò, chuyền quả, bật nhảy qua suối, kéo lá... 

TCDG: ô ăn quan, rồng rắn lên mây, cá sấu lên bờ, nhảy dây, mèo đuổi chuột, lùa vịt, chơi u, đá gà, nhày sạp, đi 

cà kheo... 

Chơi tự do với các đồ chơi: ném bóng vào trụ, mang dép giữ bóng, bắn trúng đích, gắp sỏi, bắn bóng bằng tay, thả 

bóng, câu cá, ném còn,... 

Chơi tự do với các đồ chơi trên sân trường cát, sỏi, đá,.. 

(MT 3, MT 38) 

Chơi, Hoạt 

Động Ở Các 

Góc 

Hoạt động vui chơi 

* Trò chơi xây dựng: 

- Sáng tạo trong phối hợp các thao tác xếp chồng và đặt cạnh để tạo ra MHXD hình khối đặc hoặc có không gian 

rỗng để “chứa đựng” chi tiết bên trong 

- Quan hệ với trẻ bình đẳng hợp tác có thái độ thân mật hòa nhả với bạn khi chơi 

-Đồ chơi lắp ráp, khối gỗ, khối bistis, hàng rào, sỏi, sơ đồ, cây khô, lõi chỉ, hộp sữa, nắp bánh plan, ống hút…… 

* Trò chơi giả bộ có cốt truyện 

- Phối hợp hành động phù hợp tình huống chơi. 

- Có thói quen tự lấy và cất đồ chơi nhanh nhẹn, gọn đẹp và đúng nơi qui: trẻ cất đồ chơi gọn gàng và có phân 



loại. 

- Trang phục: bác sĩ, công nhân, tạp dề, công an, ó bà ba... dụng cụ ngành nghề, các thực phẩm 

* Trò chơi học tập: 

- Trẻ biết tự khởi xướng trò chơi, tự lực khi chơi 

- Trẻ biết tuân theo qui tắc chơi, luật chơi 

- Trẻ biết thực hiện theo thỏa thuận khi chơi cùng bạn 

- Hình thành thói quen tự lấy và cất đồ chơi đúng nơi quy định. 

Chuẩn bị: 

+LQVT: Các loại cờ: domino, đếm và tìm nhóm số lượng 5, 6, 7, 8.9, 10 theo yêu cầu, tạo các hình hình học 

bằng các cách khác nhau,xác định vị trí trái, phải của bản thân so với đối tượng khác 

+LQCV: bộ chữ cái, bài thơ, đồng dao có chữ  đã học; cặp thẻ từ giống nhau, tìm chữ đã học trong từ, tô đồ chữ 

đã học... 

+KPKH: thấm nước và không thấm nước, nặng nhẹ, sự bốc hơi nước 

* Góc nghệ thuật 

- Trẻ có kỹ năng sử dụng màu nước. 

- Tạo các sản phẩm từ màu nước, thể hiện sự sáng tạo. 

Giấy A4, màu nước, khăn ẩm, giấy thủ công, kéo, hồ, len, hủ sữa chua, nguyên vật liệu mở. 

* Kể chuyện: 

- Trẻ biết kể lại những câu chuyện đã nghe bằng tranh, rối truyện sự tích hồ Gươm, Thánh Gióng, Niềm vui bất 

ngờ 

* Âm nhạc: 

- Thể hiện cảm xúc và vận động theo nhạc các bài hát đã học: "Quê hương"."Trái đất này là của chúng mình, 

Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ 

-Máy nghe nhạc, CD bài hát, hoa múa, phách, trống 

*BTLNT: 

- Thực hiện một số thao tác trong chế biến thức ăn: gói xôi 

-Biết dọn dẹp sau khi chế biến thức ăn 

-Chuẩn bị:Dĩa, chén nhựa, ly, muỗng, nước, đường, cam, giấy gói, xôi, rổ, thau….. 

+TCVĐ: bún thun, kẹp bóng. 



(MT 66, MT 79, MT 133) 

Ăn, ngủ, vệ 

sinh 

- Rèn cho trẻ thói quen rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh. 

- Giới thiệu tên món ăn cho trẻ 

- Trẻ ăn uống gọn gàng không nói chuyện, đùa giỡn trong lúc ăn 

- Trong khi ngủ cô chú ý quan sát trẻ nào hay khóc, giật mình 

- Trẻ có hành vi, thói quen tốt trong ăn uống, biết kể tên 4 nhóm thực phẩm 

- Biết tự đi vệ sinh khi có nhu cầu 

- Không làm ồn trong giờ ngủ và nhắc bạn cùng thực hiện. 

- Thực hiện theo sự phân công: lau bàn, xếp đồ chơi, … 

(MT 34, MT 25) 

Sinh hoạt 

chiều 

Biết và không ăn, 

uống một số thứ có 

hại cho sức khỏe 

Trẻ thực hiện bài tập 

toán ( trang 23) 

(MT 23) 

 

Nhận biết một số kí 

hiệu, biển hiệu thông 

thường xung quanh 

Trẻ thực hiện vở tạo 

hình ( trang 22) 

(MT 70) 

 

- Nghe ca dao, tục ngữ 

" Đường vô xứ nghệ 

quanh quanh" 

- Ca dao " tháp mười 

đẹp nhất bông sen" 

(MT 116) 

 

Nhận ra hình ảnh Bác Hồ 

và một số địa điểm gắn với 

hoạt động của Bác Hồ (chỗ 

ở, nơi làm việc...) 

Thể hiện tình cảm, kính 

yêu đối với Bác Hồ qua 

hát, đọc thơ, cùng cô kể 

chuyện về Bác Hồ 

Trẻ thực hiện vở bài tập 

tạo hình ( trang 30) 

(MT 162) 

 

- Khám phá "Sự 

đổi màu của quả 

trứng" 

(MT 52) 

 

 


